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1 2019-LA 1954072074 Nguyễn Thị Thanh Ngân 12/11/2001 2019 ĐHCQ 4.0000 100.00 Xuất sắc 7,150,000 100% 7,150,000

2 2019-LA 1954052016 Ngô Trần Giang 25/04/2001 2019 ĐHCQ 4.0000 90.00 Xuất sắc 7,150,000 100% 7,150,000

3 2019-LA 1954072014 Huỳnh Thị Thu Diệu 01/01/2001 2019 ĐHCQ 3.8636 90.00 Xuất sắc 7,150,000 100% 7,150,000

4 2019-LA 1954072131 Phạm Tất Mi Thương 22/12/2001 2019 ĐHCQ 3.8182 90.00 Xuất sắc 7,150,000 100% 7,150,000

5 2019-LA 1954070019 Lê Thị Diễm Trinh 06/06/2001 2019 ĐHCQ 3.7273 90.00 Xuất sắc 7,150,000 100% 7,150,000

6 2019-LA 1954072012 Nguyễn Hữu Chính 15/06/2001 2019 ĐHCQ 3.7273 90.00 Xuất sắc 7,150,000 100% 7,150,000

7 2019-LA 1954072083 Mai Thị Quỳnh Như 26/10/2001 2019 ĐHCQ 3.7273 90.00 Xuất sắc 7,150,000 100% 7,150,000

8 2019-LA 1954072057 Dương Vũ Thảo Linh 10/09/2001 2019 ĐHCQ 3.9091 87.00 Giỏi 7,150,000 70% 5,005,000

9 2019-LK 1954062241 Vũ Hoàng Minh Thư 25/10/2001 2019 ĐHCQ 3.2500 82.00 Giỏi 5,850,000 70% 4,095,000

10 2019-LK 1954062040 Lương Thị Dịu 12/06/2001 2019 ĐHCQ 3.2083 90.00 Giỏi 5,850,000 70% 4,095,000

11 2019-LK 1954062038 Nguyễn Ngọc Diện 19/10/2001 2019 ĐHCQ 3.8750 77.00 Khá 5,850,000 50% 2,925,000

12 2019-LK 1954062083 Lê Thị Mỹ Hợp 17/06/2001 2019 ĐHCQ 3.2083 72.00 Khá 5,850,000 50% 2,925,000

13 2019-LK 1954062087 Nguyễn Gia Huy 15/06/2001 2019 ĐHCQ 3.1250 90.00 Khá 5,850,000 50% 2,925,000

14 2019-LK 1954062274 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 15/10/2001 2019 ĐHCQ 3.0833 82.00 Khá 5,850,000 50% 2,925,000

BỘ GIÁO DỤC Vũ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI Chí NGHĨA VũỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng   năm 2023

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2022 - 2023 (DỰ KIẾN NGÀY 04/05/2023)

(Ban hành kèm Theo quyết định:           /QĐ-ĐHM, ngày    tháng      năm 2023)

Đơn vị: Khoa Luật

MẪU 2

Trang 1



TT Khoá/Ngành Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh
Khóa 

học

Bậc

 ĐT
Điểm TB

Điểm 

RL

Xếp loại 

HB 

KKHT

Tổng

 HP

Tỉ lệ 

%
Số tiền HB KKHT

15 2019-LK 1954062071 Lê Duy Hoài 12/10/1997 2019 ĐHCQ 3.0833 80.00 Khá 5,850,000 50% 2,925,000

16 2019-LK 1954062204 Lê Đăng Sang 24/07/2001 2019 ĐHCQ 3.0000 81.00 Khá 5,850,000 50% 2,925,000

17 2019-LK 1954062167 Huỳnh Ngọc Mỹ Nhi 25/09/2001 2019 ĐHCQ 3.0000 67.00 Khá 5,850,000 50% 2,925,000

18 2019-LK 1954062117 Nguyễn Thị Liên 15/07/2001 2019 ĐHCQ 2.9167 82.00 Khá 5,850,000 50% 2,925,000

19 2019-LK 1954062244 Hồ Cẩm Tiên 15/04/2001 2019 ĐHCQ 2.8750 90.00 Khá 5,850,000 50% 2,925,000

20 2020-LA 2054072060 Nguyễn Thị Trà My 18/03/2002 2020 ĐHCQ 3.8214 90.00 Xuất sắc 9,210,000 100% 9,210,000

21 2020-LA 2054072063 Nguyễn Thị Kim Ngân 09/09/2002 2020 ĐHCQ 3.7857 90.00 Xuất sắc 9,210,000 100% 9,210,000

22 2020-LA 2054072008 Phạm Thị Ngọc Anh 18/10/2002 2020 ĐHCQ 3.7143 90.00 Xuất sắc 9,210,000 100% 9,210,000

23 2020-LA 2054072105 Nguyễn Thị Bích Thủy 28/08/2002 2020 ĐHCQ 3.7143 90.00 Xuất sắc 9,210,000 100% 9,210,000

24 2020-LA 2054070041 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 12/04/2002 2020 ĐHCQ 3.6786 100.00 Xuất sắc 9,210,000 100% 9,210,000

25 2020-LA 2054072012 Phan Ngọc Bích 08/06/2002 2020 ĐHCQ 3.6071 100.00 Xuất sắc 9,210,000 100% 9,210,000

26 2020-LA 2054072057 Nguyễn Hoàng Nhã Mai 12/09/2002 2020 ĐHCQ 3.6429 85.00 Giỏi 9,210,000 70% 6,447,000

27 2020-LA 2054072005 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 29/04/2002 2020 ĐHCQ 3.5714 100.00 Giỏi 9,210,000 70% 6,447,000

28 2020-LA 2054072044 Huỳnh Như Huỳnh 20/08/2002 2020 ĐHCQ 3.5714 90.00 Giỏi 9,210,000 70% 6,447,000

29 2020-LA 2054072092 Đỗ Thị Mỹ Quyên 27/07/2002 2020 ĐHCQ 3.5357 82.00 Giỏi 9,210,000 70% 6,447,000

30 2020-LK 2054062238 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 16/05/2002 2020 ĐHCQ 3.9167 100.00 Xuất sắc 7,760,000 100% 7,760,000

31 2020-LK 2054062081 Bùi Phùng Ngọc Huyên 30/03/2002 2020 ĐHCQ 3.9167 99.00 Xuất sắc 7,760,000 100% 7,760,000

32 2020-LK 2054060018 Nguyễn Ngọc Tuấn Anh 16/02/2002 2020 ĐHCQ 3.9167 90.00 Xuất sắc 7,760,000 100% 7,760,000

33 2020-LK 2054062016 Tăng Thị Ngọc Bích 13/04/2002 2020 ĐHCQ 3.8750 99.00 Xuất sắc 7,760,000 100% 7,760,000
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34 2020-LK 2054062166 Huỳnh Tấn Phát 10/09/2002 2020 ĐHCQ 3.8333 100.00 Xuất sắc 7,760,000 100% 7,760,000

35 2020-LK 2054062155 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 13/11/2002 2020 ĐHCQ 3.8333 90.00 Xuất sắc 7,760,000 100% 7,760,000

36 2020-LK 2054062199 Đậu Thị Thanh Thảo 22/03/2002 2020 ĐHCQ 3.8333 90.00 Xuất sắc 7,760,000 100% 7,760,000

37 2020-LK 2054062178 Nguyễn Thị Đỗ Quyên 16/08/2002 2020 ĐHCQ 3.8333 90.00 Xuất sắc 7,760,000 100% 7,760,000

38 2020-LK 2054062053 Đặng Vũ Thanh Hà 19/07/2002 2020 ĐHCQ 3.8333 90.00 Xuất sắc 7,760,000 100% 7,760,000

39 2020-LK 2054062211 Đậu Thị Minh Thư 24/06/2002 2020 ĐHCQ 3.8333 90.00 Xuất sắc 7,760,000 100% 7,760,000

40 2020-LK 2054060143 Võ Thị Đoan Hiền 11/03/2002 2020 ĐHCQ 3.7917 90.00 Xuất sắc 7,760,000 100% 7,760,000

41 2020-LK 2054062270 Lại Võ Tường Vy 12/05/2002 2020 ĐHCQ 3.7500 97.00 Xuất sắc 7,760,000 100% 7,760,000

42 2020-LK 2054062205 Lê Ngọc Phương Thi 03/02/2002 2020 ĐHCQ 3.7500 90.00 Xuất sắc 7,760,000 100% 7,760,000

43 2020-LK 2054062284 Trần Thị Mỹ Yến 26/02/2002 2020 ĐHCQ 3.7083 90.00 Xuất sắc 7,760,000 100% 7,760,000

44 2021-LA 2154070300 Đoàn Quốc Thắng 16/05/2003 2021 ĐHCQ 3.6923 100.00 Xuất sắc 8,540,000 100% 8,540,000

45 2021-LA 2154070136 Huỳnh Nguyễn Phương Kiều 31/05/2003 2021 ĐHCQ 3.6154 90.00 Xuất sắc 8,540,000 100% 8,540,000

46 2021-LA 2154070124 Đỗ Huỳnh Hương 29/04/2003 2021 ĐHCQ 3.5769 90.00 Giỏi 8,540,000 70% 5,978,000

47 2021-LA 2154070219 Phạm Nguyễn Hồng Nguyên 05/11/2003 2021 ĐHCQ 3.5769 90.00 Giỏi 8,540,000 70% 5,978,000

48 2021-LA 2154070088 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 23/04/2003 2021 ĐHCQ 3.5385 97.00 Giỏi 8,540,000 70% 5,978,000

49 2021-LA 2154070075 Phạm Thị Cẩm Giang 18/01/2003 2021 ĐHCQ 3.5385 85.00 Giỏi 8,540,000 70% 5,978,000

50 2021-LA 2154070173 Đậu Thị Khánh Ly 07/11/2003 2021 ĐHCQ 3.5000 90.00 Giỏi 8,540,000 70% 5,978,000

51 2021-LA 2154070240 Nguyễn Hữu Quỳnh Như 23/06/2003 2021 ĐHCQ 3.5000 90.00 Giỏi 8,540,000 70% 5,978,000

52 2021-LA 2154072004 Huỳnh Quế Trân 14/10/2003 2021 ĐHCQ 3.5000 88.00 Giỏi 8,540,000 70% 5,978,000
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53 2021-LA 2154070143 Dương Nguyễn Mai Lài 09/08/2003 2021 ĐHCQ 3.4615 100.00 Giỏi 8,540,000 70% 5,978,000

54 2021-LK 2154060712 Trương Nguyễn Thanh Tuyền 10/02/2003 2021 ĐHCQ 3.7273 90.00 Xuất sắc 7,200,000 100% 7,200,000

55 2021-LK 2154060166 Trần Thị Hà 08/05/2003 2021 ĐHCQ 3.7273 88.00 Giỏi 7,200,000 70% 5,040,000

56 2021-LK 2154060809 Võ Lê Bảo Trâm 16/06/2003 2021 ĐHCQ 3.5909 100.00 Giỏi 7,200,000 70% 5,040,000

57 2021-LK 2154060201 Võ Thu Hiền 13/05/2003 2021 ĐHCQ 3.5909 90.00 Giỏi 7,200,000 70% 5,040,000

58 2021-LK 2154060579 Nguyễn Ngọc Vũ Thùy 20/02/2003 2021 ĐHCQ 3.5909 90.00 Giỏi 7,200,000 70% 5,040,000

59 2021-LK 2154060212 Nguyễn Ngọc Mỹ Hòa 03/09/2003 2021 ĐHCQ 3.5909 90.00 Giỏi 7,200,000 70% 5,040,000

60 2021-LK 2154060797 Phan Huỳnh Ngọc Xuyến 12/01/2003 2021 ĐHCQ 3.5909 88.00 Giỏi 7,200,000 70% 5,040,000

61 2021-LK 2154060785 Trần Tường Vy 11/05/2003 2021 ĐHCQ 3.5909 88.00 Giỏi 7,200,000 70% 5,040,000

62 2021-LK 2154060603 Nguyễn Ngọc Thư 16/12/2003 2021 ĐHCQ 3.5909 88.00 Giỏi 7,200,000 70% 5,040,000

63 2021-LK 2154063055 Đào Thị Mỹ Trân 21/08/2003 2021 ĐHCQ 3.5909 87.00 Giỏi 7,200,000 70% 5,040,000

64 2021-LK 2154060313 Nguyễn Thị Ly Ly 22/02/2002 2021 ĐHCQ 3.5000 87.00 Giỏi 7,200,000 70% 5,040,000

Xuất sắc: 30 Sinh viên 64 Sinh viên

Giỏi: 25 Sinh viên         đồng

Khá: 9 Sinh viên               Bằng chữ: 

Tổng cộng:

Tổng số tiền HBKKHT: 401,762,000

Lê Nguyễn Quốc Khang Nguyển Ngọc Anh Dư Ngọc Bích

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023
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